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VỊ THỐNG SUẤT BÌNH CHÂN LẠP GIỮA THẾ KỈ XVIII
                                                                 NNC. TRẦN VĂN CHƯỜNG

Cán bộ hưu trí tại Quảng Bình

Ông là trưởng nam của Nguyễn Hữu Hào, đích tôn của Nguyễn Hữu Dật. Là người có học hành, được kế nghiệp dòng tộc trấn thủ ở đạo Lưu Đồn đến chức Thống suất. Năm Quý Dậu (1753), ông được cử làm Thống suất, Nguyễn Cư Trinh làm tham mưu đi đánh Cao Miên. Năm 1754, các cánh quân thắng lớn. Thiệu Chánh hầu cho biệt tướng chiêu dụ người Côn Man.

Sách “Phủ biên tạp lục” trang 68 chép: “Năm Quý Dậu, 1753, mùa đông, sai Cai đội Thiện Chính hầu làm Thống suất, Ký lục Nghi Biểu hầu Nguyễn Cư Trinh làm tham mưu, đem quân đi đánh Cao Miên. Giáp Tuất (1754), mùa đông, chia quân làm hai đạo, Cư Trinh đem kỳ binh từ sông Bát Đông tiến vào, đi đến đâu cũng như gió lướt. Bốn phủ Xôi Lạp, Tầm Bông, Cầu Nam, Nam Vang đều hàng. Lại do phía bắc Tần Lê mà ra sông Cái (sông Mê Kông), cùng họp với quân Thiện Chính hầu, đóng quân ở Lô Yêm. Sai biệt tướng là Chấn Long hầu đến phủ Tầm Trầm Xiêm, chiêu dụ người Côn Man ở Thuận Thành làm quân tiếp ứng. Vua Cao Miên là Ông Nguyên trốn vào phủ Tầm Trầm Tho”.

Cuộc tiến công đang trong thế thắng, nhưng xuất phát từ lòng nhân ái, muốn xử trí hòa bình để bớt đổ máu của dân chúng hai bên, Thống suất Thiện Chính hầu đã cho biệt tướng đi chiêu dụ người Côn Man ở Thuận Thành. Công việc chiêu dụ đạt kết quả, binh dân Côn Man đã về theo Đại Việt. Đây là cộng đồng người Chăm Thuận Thành di tản sang Côn Man khi Chiêm Thành chỉ còn là trấn Thuận Thành thuộc Đại Việt ở xứ Đàng Trong dưới thời chúa Nguyễn. Do đó việc chiêu dụ này có ý nghĩa bảo vệ cộng đồng các dân tộc trong quá trình mở rộng bờ cõi vào phương Nam.

Năm Ất Hợi (1755), để di chuyển hơn ba vạn đinh tráng và dân trên chặng đường dài từ Kha Tung về Bình Thạnh là việc làm hết sức khó khăn nhưng rất có ý nghĩa. Trên đường di chuyển, họ bị lực lượng quân Cao Miên tấn công, buộc Nguyễn Cư Trinh vị phó tướng tham mưu phải điều động lực lượng ứng cứu đưa dân về núi Ba Đinh (núi Bà Đen) trong khi quân chủ lực của Thiện Chính hầu rút về Mỹ Tho cách xa không phối hợp được. Đây là nguyên nhân dẫn đến phó tướng Cư Trinh khải lên chúa kể tội Thiệu Chánh hầu làm lỡ việc. Thiện Chính hầu bị đòi về và bị giáng chức xuống làm Cai đội.

Cũng như Thống suất Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào cha ông 64 năm trước, vì nhân nghĩa mà bị giáng xuống dân binh; lần này Thiện Chính hầu Nguyễn Hữu Thuyên ở tuổi ngoài 70 cầm quân chinh phạt Cao Miên vào đến sào huyệt, hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vì chiêu dụ dân phiêu tán, đưa ba vạn dân trở về lãnh thổ Đại Việt, bị quân Cao Miên gây phiền nhiễu mà bị hạch tội giáng chức thì thật đáng thông cảm cho ông.

Ông thuộc thế hệ thứ tư của dòng tộc Nguyễn Hữu ở Quảng Bình làm tướng đến chức Thống suất và là người thứ ba sau cha và chú nhận lãnh nhiệm vụ nặng nề đi đánh dẹp để mở rộng biên cương phía Tây Nam Tổ quốc. Ông cũng là thế hệ thứ ba được kế tục chức vị Chưởng cơ Chánh dinh đạo Lưu Đồn, sở chỉ huy tiền phương của chúa Nguyễn trên đất Quảng Bình (nay ở Dinh Mười, Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình).

Không chỉ là vị tướng, ông còn là một người có kiến thức thông tuệ. Bài ký sự bằng quốc âm viết về việc Phật tổ giáng thế trên chùa Kim Phong, núi Thần Đinh được lưu truyền trong dân gian là minh chứng cho tài năng văn học kế thừa truyền thống cha ông.

Sách “Đại Nam nhất thống chí” viết: “Thống suất đạo Lưu Đồn kiêm lý Thiện Chính hầu là người biết chữ, nhân lúc rỗi việc quan đến chơi chùa này (chùa Kim Phong), thấy một người đầu bạc chống gậy đến, hỏi thì ông già ấy nói: “Được lúc rãnh việc, nói chuyện chơi, còn ở Bích Động”. Nói xong liền biến mất. Mới biết là Phật, bèn làm bài ký sự bằng quốc âm, được người đời truyền tụng”.

Ông nội là Tĩnh Quốc công Nguyễn Hữu Dật và cha là Võ (Vi) Quận công Nguyễn Hữu Hào được dân gian tôn là Bồ Tát Phật. Thiện Chánh hầu Nguyễn Hữu Thuyên được gặp Phật giáng thế, phải chăng đó chính là cái duyên của dòng tộc tài năng, quyền thế mà cái tâm nhân ái từ bi với đời nên trở thành đức Phật trong lòng nhân dân.

Bốn thế hệ nối tiếp từ Tham tướng Triều Văn hầu Nguyễn Triều Văn (1573-1648?), đến Tĩnh Quốc công Nguyễn Hữu Dật (1603-1680), đến Vi Quận công Nguyễn Hữu Hào (1642-1713) và các em là Trung Thắng hầu Nguyễn Hữu Trung, Vĩnh An hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700), Tín Quận công Nguyễn Hữu Khắc…, đến Thiện Chánh hầu Nguyễn Hữu Thuyên… đã làm nên truyền thống NHÂN TRÍ DŨNG của một dòng tộc thế phiệt trâm anh. Ngẫm lại nội dung các câu đối ở đền thờ Tĩnh Quốc công đúng là hổ phụ sinh hổ tử:

Chân chân công tộc lân chi dốc

Kiển kiển vương thần hổ tại sơn.

Dịch: Rõ ràng dòng tộc công hầu oai phong như lân đứng đỉnh dốc;

Hiển hiện danh thần phò chúa dũng mãnh như hổ giữa rừng.

Tiết lệ băng sương phò xã tắc

Công thùy trúc bạch biểu trung lương.
Dịch: Chẳng quản xông pha sương tuyết, gánh vác đất xã tắc giang sơn;

Sử trúc ghi công lao biểu dương lòng trung thành của bậc lương tướng.

